
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 

THƯ VIỆN  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH, HỌC SINH 

ĐĂNG KÝ MUA SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 10 

NĂM HỌC 2022 – 2023 

Căn cứ Quyết định 2360/QĐ-UBND ngày 12 tháng 07 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố vềphê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục 

phổ thông từ năm học 2022 – 2023 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Căn cứ Thông báo số 17 /TB-THPTNHH ngày 29  tháng 7 năm 2022 về thông báo 

danh mục sách giáo khoa lớp 10 năm học 2022 - 2023 của trường THPT Nguyễn Hữu Huân. 

Thư viện trường THPT Nguyễn Hữu Huân hướng dẫn phụ huynh, học sinh mua sách 

giáo khoa như sau: 

1. Phụ huynh, học sinh căn cứ danh mục sách giáo khoa đã được thông báo (đọc kỹ 

tên sách cho từng bộ môn, nhà xuất bản) để mua sách đúng quy định. Có thể mua 

trực tiếp tại Nhà sách hoặc công ty CP Sách và Thiết bị trường học TPHCM.  

Lưu ý: mua đúng và đủ các môn học theo quy định (môn học bắt buộc, môn học tự 

chọn và sách chuyên đề). Các môn học đã được nhà trường ghi rõ trên danh sách 

lớp của học sinh. 

2. Phụ huynh, học sinh có thể đăng ký mua sách tại trường theo 2 hình thức: 

+ Đóng tiền mua sách tại Thư Viện trường (Lầu 1 Khu A – gặp Cô Hiếu Hạnh).  

+ Đóng tiền mua sách theo hình thức chuyển khoản: 

Số tài khoản: 224792229 

Chủ tài khoản: Trần Hiếu Hạnh 

Ngân hàng ACB – Chi nhánh Thảo Điền 

+ Nhà trường tổng hợp danh sách và thông báo trên trang web trường 

(http://thptnguyenhuuhuan.hcm.edu.vn). Phụ huynh, học sinh kiểm dò danh sách. 

Trường hợp thiếu tên khi đã có đăng ký vui lòng liên hệ Cô Trần Hiếu Hạnh – Nhân 

viên thư viện để kiểm tra và bổ sung. Nhà trường mua sách và phát theo đơn vị lớp 

cho học sinh khi học sinh sinh hoạt đầu năm với giáo viên chủ nhiệm. 

+ Thời gian đăng ký mua sách từ ngày 01.08.2022 đến 16g00 ngày 10.08.2022 

+ Bảng giá sách (theo báo giá của công ty CP Sách và Thiết bị trường học TPHCM 

và công ty Education Solutions Việt Nam)  

Môn Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuât 

bản 

 

Giá sách 



1. Toán 

Toán 10 Tập 1; 2 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Trần Đức Huyên (Chủ biên), 

Nguyễn Thành Anh, Vũ Như Thư 

Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm 

Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thủy 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Tập 1: 21.000đ 

Tập 2: 17.000đ 

Chuyên đề học tập 

Toán 10 (Chân trời 

sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Trần Đức Huyên (Chủ biên), 

Nguyễn Thành Anh, Vũ Như Thư 

Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm 

Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thủy 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11.000đ 

2. Ngữ văn 

Ngữ văn 10  

Tập 1, 2 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng (Chủ biên), Trần 

Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Ngọc Minh. Nguyễn 

Thị Nương, Đỗ Hải Phong. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Tập 1: 25.000đ 

Tập 2: 21.000đ 

Chuyên đề học tập 

Ngữ văn 10 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng (Chủ biên), Trần 

Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, 

Nguyễn Thị Ngọc Minh, Đỗ Hải 

Phong, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

15.000đ 

3. Tiếng 

Anh 

Tiếng Anh 10 

Bright 

Võ Đại Phúc (Tông Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Huế 

Sách học sinh: 

80.000đ 

Sách bài tập: 

70.000đ 

4. Hoạt 

động TN, 

Hướng 

nghiệp 

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 10  

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 

biên), Hoàng Gia Trang (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Hồng, 

Bùi Thanh Xuân 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Huế 

17.000đ 

5. Quốc 

phòng An 

ninh 

GDQP&AN lớp 10 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thiện Minh (Tổng chủ 

biên), Lê Hoài Nam (Chủ biên), 

Nguyễn Đức Hạnh, Phí Văn Hạnh, 

Nguyễn Ngọc Huynh, Uông Thiện 

Hoàng, Hoàng Lê Nam, Vũ Thị 

Nga, Nguyễn Văn Tình, Phạm 

Hữu Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, 

Lương Hồng Sinh. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

TP.HCM 

17.000đ 

6. Vật lí 

Vật lí 10 

(Cánh Diều) 

Nguyên Văn Khánh (Tông Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Lê Đức Ảnh, 

Đào Tuấn Đạt, Cao Tiến Khoa, 

Đoàn Thị Hải Quỳnh,Trần Bá 

Trình, Trương Anh Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

TP.HCM 

24.000đ 

Chuyên đê học tập 

Vật lí 10 (Cánh 

Diều) 

Nguyên Văn Khánh (Tông Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Lê Đức Ảnh, 

Đoàn Thị Hải Quỳnh,Trần Bá 

Trình. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

TP.HCM 

17.000đ 

7. Hóa học 

Hóa học 10 (Chân 

trời sáng tạo) 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 

Thuận An, Nguyễn Đình Độ, 

Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm 

Ngọc Tuấn 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

21.000đ 



Chuyên đê học tập 

Hóa học 10 (Chân 

trời sáng tạo) 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 

Thuận An, Nguyễn Đình Độ, 

Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm 

Ngọc Tuấn 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

13.000đ 

8. Sinh học 

Sinh học 10 (Chân 

trời sáng tạo) 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại 

Thị Phương ÁnhTrần, Hoàng 

Đương, Phạm Đình Văn 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

26.000đ 

Chuyên đề học tập 

Sinh học 10 (Chân 

trời sáng tạo) 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại 

Thị Phương ÁnhTrần, Hoàng 

Đương, Phạm Đình Văn 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

17.000đ 

9. Lịch sử 

Lịch sử 10 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Hà Minh Hông (Chủ biên), Phạm 

Thu Hà, Trần Thị Mai, Trần 

Thuận, Trần Nam Tiến, Nguyễn 

Thanh Tiến, Trần Thị Thanh Vân, 

Nguyễn Kim Tường Vy 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

24.000đ 

Chuyên đề học tập 

Lịch sử 10 (Chân 

trời sáng tạo) 

Hà Minh Hồng (Chủ biên), Phạm 

Thu Hà, Trần Thị Mai, Trần 

Thuận, Trần Nam Tiến, Nguyễn 

Thanh Tiến, Trần Thị Thanh Vân, 

Nguyễn Kim Tường Vy 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12.000đ 

10. Địa lí 

Địa Lý 10 (Cánh 

diều) 

Lê Thông (Tông chủ biên), 

Nguyên Minh Tuệ (Chủ biên), 

Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Quyết 

Chiến, Vũ Thị Mai Hương, 

Nguyễn Thị Trang Thanh, Lê Mỹ 

Dung 

Nhà xuât 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

26.000đ 

Chuyên đề học tập 

Địa ’ Lý 10 ’ 

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tông chủ biên), 

Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), 

Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Quyết 

Chiến, Vũ Thị Mai Hương, 

Nguyễn Thị Trang Thanh 

Nhà xuât 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

13.000đ 

11. Công 

nghệ 

Công nghệ 10: 

Công nghệ trồng 

trọt (Cánh Diều) 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Minh Hằng (Chủ 

biên), Vũ Thanh Hải, Nguyễn 

Công Ước, Bùi Thị Hải Yến 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Huế 

25.000đ 

Chuyên đề học tập 

công nghệ 10: 

Công nghệ trồng 

trọt. (Cánh Diều) 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Minh Hằng (Chủ 

biên), Vũ Thanh Hải, Bùi Thị Hải 

Yến 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Huế 

20.000đ 

12. Giáo 

dục kinh tế, 

pháp luật 

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 10 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng chủ biên), 

Đỗ Công Nam-Phạm Mạnh Thắng 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Duy 

Dũng, Nguyễn Ngọc Hoa Đăng, 

Trần Nguyễn Quang Hạ, Nguyễn 

Trần Minh Hải, Lê Nhân Mỹ, Đỗ 

Thị Nguyệt, Vũ Thị Bích Thúy, 

Nguyễn Trọng Tuấn, Giang Thiên 

Vu. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

27.000đ 

Chuyên đề học tập 

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 10 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng chủ biên), 

Đỗ Công Nam-Phạm Mạnh Thắng 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Duy 

Dũng, Đỗ Thị Nguyệt, Giang 

Thiên Vũ. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

13.000đ 

13. Tin học 

Tin học 10 (Cánh 

diều) 

Hô Sĩ Đàm (Tông chủ biên), Hô 

Cẩm Hà (Chủ biên), Đỗ Đức 

Đông, Nguyễn Đình Hóa, Lê Minh 

Hoàng, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn 

Chí Trung, Nguyễn Thanh Tùng 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

32.000đ 



Chuyên đê học tập 

Tin học 10 -Tin 

học ứng dụng 

(Cánh diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Hồ 

Cẩm Hà (Chủ biên), Phạm Đăng 

Hải, Nguyễn Thanh Tùng 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

16.000đ 

14. Giáo 

dục địa 

phương 

Ghi chú:  

Đôi với Tài liệu giáo dục địa phương Nhà trường sẽ thông báo sau. 

 

 

Bảng tổng hợp giá tiền  bộ SGK (theo lớp): 

Lớp Tổng giá sách 

4 môn tự 

chọn 

Tổng giá sách 3 

môn chuyên đề 

Tổng giá sách 6 môn bắt buộc 

(không tính sách môn GD Thể 

chất và GD Địa phương 

Tổng tiền 

10CT 103,000 41,000 292,000 436,000 

10CL 96,000 41,000 292,000 429,000 

10CH 96,000 41,000 292,000 429,000 

10CA 109,000 43,000 292,000 444,000 

10CV 111,000 46,000 292,000 449,000 

10A1 103,000 41,000 292,000 436,000 

10A2 103,000 41,000 292,000 436,000 

10A3 97,000 41,000 292,000 430,000 

10A4 97,000 41,000 292,000 430,000 

10A5 98,000 41,000 292,000 431,000 

10A6 98,000 41,000 292,000 431,000 

10A7 96,000 44,000 292,000 432,000 

10A8 96,000 44,000 292,000 432,000 

10D1 109,000 39,000 292,000 440,000 

10D2 106,000 39,000 292,000 437,000 

10TH1 98,000 41,000 292,000 431,000 

10TH2 98,000 41,000 292,000 431,000 

     THƯ VIỆN TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 


